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I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH
1. Những căn cứ xây dựng đề án

 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy từ năm 2015 với các căn cứ sau:

- Quyết định số 4821/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 09 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Thành phố Hồ Chí Minh (nay là trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM ) trên cơ sở trường Trung học Kỹ thuật May và Thời trang II; 

- Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Luật Giáo dục đại học;

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";
- Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh;

- Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 09 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và về việc tuyển sinh đại học và cao đẳng từ năm 2015;

- Công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 09 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015;

- Định hướng và đặc thù các ngành đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mục đích lựa chọn phương án tuyển sinh
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh với định hướng chính là đào tạo các cán bộ kỹ thuật lành nghề, các chuyên viên kinh tế thạo việc cung cấp cho các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dệt may Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp trong cả nước nói chung.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao quyền tự chủ cho các trường trong công tác tuyển sinh nhằm phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phù hợp với lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các quy định của Luật giáo dục đại học;

Tạo cơ hội học tập, lựa chọn ngành nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.
3. Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

Việc lựa chọn phương án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TPHCM theo những nguyên tắc sau:

- Đổi mới công tác tuyển sinh phải phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học; Chiến lược phát triển giáo dục; Quyết định phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015; Chương trình đổi mới giáo dục đại học và các văn bản của Nhà nước về giáo dục và đào tạo đặt trong sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo;

- Tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo kết quả tuyển sinh chính xác, khách quan và công bằng, không phát sinh tiêu cực;

- Phương án được xây dựng trên cơ sở năng lực thực tế của nhà trường, phù hợp với các điều kiện về nguồn lực vật chất và con người của trường.
II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH
Trên cơ sở phân tích như trên, nhà trường xây dựng phương án tự chủ tuyển sinh từ năm 2015 gồm các phương thức tuyển sinh như sau:
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (các cụm thi do các trường đại học chủ trì), dành 70% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông, dành 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.
2.1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (các cụm thi do các trường đại học chủ trì).
2.1.1. Điều kiện xét tuyển
Thí sinh có nguyện vọng học tại trường phải thỏa mãn 03 tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1:   Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Tiêu chí 2: Tổng điểm thi 3 môn (không nhân hệ số) trong tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đào tạo;

- Tiêu chí 3: Kết quả thi của các môn xét tuyển đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng  đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (các môn xét tuyển cho từng ngành đào tạo theo quy định tại mục II, khoản 3 của đề án).
2.1.2. Nguyên tắc xét tuyển
- Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đào tạo (Xem mục II, khoản 3) không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc lấy thí sinh có Điểm xét tuyển theo khối thi tương ứng cho từng ngành đào tạo từ điểm cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
2.1.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian nộp hồ sơ, đợt xét tuyển thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
2.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông.
2.2.1. Điều kiện xét tuyển 
 Thí sinh có nguyện vọng học tại trường phải thỏa mãn 03 tiêu chí sau:
- Tiêu chí 1:  Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 
- Tiêu chí 2:  Tổng điểm trung bình 03 môn xét tuyển của 05 học kỳ ở bậc THPT;
- Tiêu chí 3: Điểm trung bình 03 môn xét tuyển của 05 học kỳ ở bậc THPT đạt từ 5,5 điểm trở lên (các môn xét tuyển cho từng ngành đào tạo theo quy định tại mục II, khoản 3 của đề án).
2.2.2. Điểm trúng tuyển.
- Điểm xét tuyển được xác định như sau:

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Mức điểm ưu tiên Khu vực + Mức điểm ưu tiên Đối tượng.
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 i = 1, 2, 3, 4, 5 
Trong đó:

       M  là điểm trung bình cộng của các môn tham gia xét tuyển;

       M i  là điểm trung bình môn tham gia xét tuyển ở học kỳ i;

      i = 1,2,3,4,5 tương ứng với học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10, học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và  học kỳ 1  lớp 12.

Điểm ưu tiên: Được tính theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
Nguyên tắc xét tuyển: Lấy Điểm xét tuyển từ cao xuống cho đến khi hết chỉ tiêu.

2.2.3. Hồ sơ xét tuyển. 

- Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy (theo mẫu trên website của trường);
- 01 bản sao học bạ THPT;
- 01 bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
- Bản sao có công chứng các giấy tờ ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có); 

- 02 phong bì dán tem có ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh;
- Lệ phí xét tuyển (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

    * Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo địa chỉ:
       Thí sinh có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ:
 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh

      Số 586 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

      Điện thoại: (08) 38970160 – (08) 37206426 
      Website: www.vetc.edu.vn ;   Email: daotao@vinatexcollege.edu.vn

2.2.4. Thời gian xét tuyển. 

Trường thực hiện các đợt xét tuyển theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trong trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định thời gian các đợt xét tuyển, Trường tổ chức 03 đợt nhận hồ sơ tuyển sinh, xét tuyển. Thời gian xét tuyển và lịch nhận hồ sơ của Trường như sau: 
- Lịch xét tuyển đợt 1:
+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 18/03/2015 đến 20/07/2015
+ Hoàn thiện hồ sơ trước 25/7 (đối với các thí sinh đăng ký nhưng chưa nộp đủ các giấy tờ như quy định trên).
+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: Ngày 28/07/2015
+ Nhập học đợt 1: Ngày 15/08/2015
- Lịch xét tuyển đợt 2:
+ Nhận đăng ký xét tuyển: Từ ngày 25/07/2015 đến 25/08/2015
+ Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển:  Ngày 28/08/2015
+ Nhập học đợt 2: Ngày 12/09/2015
- Lịch xét tuyển đợt 3: 
Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu phân bổ cho phương thức tuyển sinh riêng thì các đợt tuyển bổ sung tiếp theo sẽ thực hiện sau ít nhất 20 ngày kể từ khi bắt đầu đợt trước đó; kết thúc tuyển sinh theo thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Quy định các môn xét tuyển vào từng ngành đào tạo 
	Stt
	Ngành đào tạo
	Mã ngành
	Tổ hợp các môn xét tuyển

	1
	Công nghệ may
	C540204
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

	2
	Thiết kế thời trang. Gồm 2 chuyên ngành: 

 - May thời trang

 - Thiết kế thời trang
	C210404
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

	3
	Công nghệ sợi, dệt


	C540202
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

	4
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	C510201
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

	5
	Công  nghệ kỹ thuật điện, điện tử


	C510301
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

	6
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử


	C510203
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

	7
	Công nghệ thông tin


	C480201
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh


	8
	Quản trị kinh doanh. Gồm 2 chuyên ngành:  

- Quản trị marketing

- Quản trị kinh doanh tổng hợp
	C340101
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

	9
	Kế toán


	C340301
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

	10
	Tiếng Anh
	C220201
	- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh


4. Phân tích ưu, nhược điểm của phương thức tuyển sinh
Việc tuyển sinh theo phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia và quá trình học tập ở bậc THPT của thí sinh là phù hợp với điều kiện của Trường, đáp ứng được mục tiêu đào tạo theo yêu cầu của từng ngành đào tạo, tạo nguồn lực cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam khi Hiệp định TPP được ký kết.

4.1. Ưu điểm
- Đánh giá xét tuyển là đánh giá cả quá trình học tập của người học, có định hướng theo ngành đào tạo.

- Chất lượng nguồn tuyển được đảm bảo thông qua các yêu cầu về ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng môn thi, theo đó các đối tượng được đăng ký tham gia xét tuyển đã có yêu cầu cao hơn so với đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT, lựa chọn được sinh viên có năng lực phù hợp với ngành đào tạo.

- Việc phân bổ một số chỉ tiêu xét tuyển cho đối tượng dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia (do các trường đại học chủ trì) và đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT là cơ hội để nhà trường phân tích, so sánh hiệu quả giữa hai phương thức tuyển sinh để làm cơ sở cho những điều chỉnh các năm sau.

- Phù hợp với chủ trương đổi mới phương thức tuyển sinh, tạo cơ hội học tập, lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh tốt nghiệp THPT.     

- Đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội đang cần cũng như định hướng phát triển nguồn nhân lực của của Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

4.2. Nhược điểm
- Do thời gian gấp nên các thí sinh cùng gia đình chưa quen với phương thức tuyển sinh mới.

- Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển ở các trường đại học, cao đẳng khác vì vậy có thể tồn tại số hồ sơ ảo khi xét tuyển.

- Phải cập nhật phần mềm tuyển sinh cho phù hợp với phương thức tuyển sinh.
5. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh

 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện đề án tuyển sinh. Thông tin cụ thể như sau:
5.1. Về đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường

	Học hàm, Học vị
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tổng số

	
	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi
	171

	Số lượng
	0
	01
	1.5
	63
	81.9
	107
	107
	


5.2. Về cơ sở vật chất

	Hạng mục
	Diện tích sàn 
xây dựng (m2)

	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại
	6020

	Thư viện, trung tâm học liệu
	500

	Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập
	10475

	Tổng cộng:
	16995


6. Tổ chức thực hiện

 Nhà trường huy động tối đa các nguồn lực, cơ sở vật chất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tổ chức tốt công tác tuyển sinh theo đề xuất trong đề án. Cụ thể:

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc tổ chức tuyển sinh;

- Ban hành các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác xét tuyển và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử (Website) của trường;

- Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan Báo chí, Đài truyền hình tổ chức tư vấn tuyển sinh và hướng dẫn phương thức xét tuyển cho thí sinh;

- Tổ chức thu nhận hồ sơ, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ theo quy định;
- Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát: Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan để tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh;

- Công tác tài chính: Lập dự toán chi tiết về công tác tuyển sinh và cấp kinh phí đảm bảo công tác xét tuyển;

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo công tác tuyển sinh theo quy định;

- Cơ sở vật chất: Huy động tối đa các nguồn lực, cơ sở vật chất phối hợp để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh.

6.1. Lộ trình và cam kết của nhà trường

6.1.1. Lộ trình

- Từ năm 2015: Thực hiện xét tuyển như đã trình bày trong mục II của Đề án này;

- Năm 2016: Tổ chức rút kinh nghiệm, khảo sát kết quả học tập của thí sinh trúng tuyển của hai phương thức tuyển sinh, tiếp tục nghiên cứu và đa dạng phương thức tuyển sinh riêng đảm bảo chất lượng đầu vào và mục tiêu đào tạo của trường. 

6.1.2. Cam kết của nhà trường

         Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM cam kết thực hiện các việc sau:

- Tổ chức tuyển sinh theo đúng Quy chế tuyển sinh và dưới sự chỉ đạo, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong các khâu của công tác tuyển sinh.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực.

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Nhà trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.

- Xử lý nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế tuyển sinh.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh, tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

7. Đề xuất

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.HCM kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề án tự chủ tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy từ năm 2015 và kính mong Quý Bộ xem xét, có ý kiến chỉ đạo và chấp thuận để Nhà trường triển khai tổ chức thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG

Hồ Ngọc Tiến
PHỤ LỤC
1.    Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn

2.    Kết quả tuyển sinh của trường 5 năm 
3.    Các ngành, chuyên ngành và trình độ đào tạo của Trường

4.    Danh mục đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất

5.    Thông tin tuyển sinh năm 2015

PHỤ LỤC 1.  QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
          - Trường không ban hành quy chế tuyển sinh riêng, việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển sinh cũng như xử lý các vi phạm trong tuyển sinh thực hiện theo các quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

          - Tổ chức xét tuyển (sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia) tuân thủ theo các quy định tại các phần II của Đề án.

          - Trường sẽ tiếp tục ban hành các văn bản để hướng dẫn cán bộ và sinh viên nắm vững và tổ chức thực hiện.

PHỤ LỤC 2. THỐNG KÊ TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TRONG 5 NĂM 
	STT
	Ngành đào tạo
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014

	
	
	Chỉ tiêu
	Thực tuyển
	Chỉ tiêu
	Thực tuyển
	Chỉ tiêu
	Thực tuyển
	Chỉ tiêu
	Thực tuyển
	Chỉ tiêu
	Thực tuyển

	1
	Công nghệ may
	100
	125
	250
	245
	300
	257
	600
	499
	950
	817

	2
	Thiết kế thời trang
	100
	113
	100
	90
	100
	99
	150
	83
	180
	100

	3
	Quản trị kinh doanh
	250
	268
	500
	593
	550
	626
	400
	318


	220
	194

	4
	Kế toán
	450
	468
	450
	500
	500
	588
	350
	268
	200
	146

	5
	CNKT Cơ khí
	60
	67
	70
	81
	120
	121
	
	
	150
	88

	6
	CNKT điện, điện tử
	60
	56
	70
	89
	100
	96
	150
	105


	100
	60

	7
	Công nghệ thông tin
	100
	91
	100
	101
	130
	144
	150
	96
	100
	69

	8
	CNKT cơ điện tử
	50
	38
	60
	54
	50
	52
	100
	46
	50
	15

	9
	Tiếng Anh
	60
	63
	100
	112
	150
	161
	400
	349
	250
	185

	10
	Công nghệ sợi, dệt
	
	
	
	
	
	
	60
	59
	100
	39

	Tổng cộng
	1230
	1289
	1700
	1865
	2000
	2144
	2360
	1823
	2300
	1713


PHỤ LỤC 3. CÁC NGÀNH VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG
1. Trình độ cao đẳng 

· Công nghệ may

· Thiết kế thời trang

· Công nghệ sợi, dệt

· Công nghệ kỹ thuật cơ khí

· Công  nghệ kỹ thuật điện, điện tử

· Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

· Công nghệ thông tin

· Quản trị kinh doanh

· Kế toán

· Tiếng Anh

2. Trình độ trung cấp chuyên nghiệp

· Công nghệ may và thời trang

· Thiết kế thời trang

· Kế toán doanh nghiệp

· Quản lý doanh nghiệp

· Tin học ứng dụng

· Điện công nghiệp và dân dụng

3. Dạy nghề (cao đẳng nghề và trung cấp nghề)

· May thời trang

· Kế toán doanh nghiệp

· Quản trị doanh nghiệp

· Công nghệ thông tin

· Quản trị mạng máy tính

· Điện công nghiệp

· Điện tử công nghiệp

· Sửa chữa thiết bị may 
PHỤ LỤC 4.  DANH MỤC ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
4.1. Về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

	Học hàm, Học vị
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tổng số

	
	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi
	171

	Số lượng
	0
	01
	1.5
	63
	81.9
	107
	107
	


4.2. Về cơ sở vật chất

	Hạng mục
	Diện tích sàn 
xây dựng (m2)

	Hội trường, giảng đường, phòng học các loại
	6020

	Thư viện, trung tâm học liệu
	500

	Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập
	10475

	Tổng cộng:
	16995


PHỤ LỤC 5. THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

	Tên trường, ngành đào tạo
	Ký hiệu trường
	Mã ngành
	Tổ hợp các môn xét tuyển
	Dự kiến chỉ tiêu
	Ghi chú

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CCS
	
	
	
	TRƯỜNG CÔNG LẬP

- Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước

  - Phương thức tuyển sinh:
  1.Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức (các cụm thi do các trường đại học chủ trì, 70% tổng chỉ tiêu tuyển sinh);
  2.Xét tuyển học bạ THPT: Điểm trung bình 3 môn xét tuyển (theo quy định cho từng ngành đào tạo) đạt từ 5,5 điểm trở lên, 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh).
 - Ký túc xá: 1.200 chỗ

 - Địa chỉ nộp hồ sơ:
  Thí sinh có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ:
  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 586 Kha Vạn cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM

 - Điện thoại liên hệ:

 (08) 38970160 - 37206426

	ĐC:  Số 586 Kha Vạn Cân - Linh Đông - Thủ Đức - TP.HCM

ĐT: (08) 38966927 - 38970160

Website:  www.vetc.edu.vn
Email: daotao@vinatexcollege.edu.vn
	
	
	
	
	

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	2560
	

	Công nghệ may
	
	C540204
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	1000
	

	Thiết kế thời trang. Gồm 2 chuyên ngành: 

 - May thời trang

 - Thiết kế thời trang
	
	C210404
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	150
	

	Công nghệ sợi, dệt


	
	C540202
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	100
	

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	150
	

	Công  nghệ kỹ thuật điện, điện tử


	
	C510301
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	150
	

	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử


	
	C510203
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	100
	

	Công nghệ thông tin


	
	C480201
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	160
	

	Quản trị kinh doanh. Gồm 2

chuyên ngành:  

- Quản trị marketing

- Quản trị kinh doanh tổng hợp
	
	C340101
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	250
	

	Kế toán


	
	C340301
	- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	250
	

	Tiếng Anh


	
	C220201
	- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	250
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